
Thôn Xã

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Đoàn Thị Châu chủ hộ 27/8/1955 nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

2 1 Lương Thị Thân chủ hộ 12/12/1956 nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

3 1 Nguyễn Đình Phê chủ hộ 16715 nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

2 Hồ Thị Quyền vợ 25/11/1964 nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

4 1 Hồ Thị Hòe chủ hộ 20/10/1957 nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

2 Phan Lương Tường Vy cháu 41925 nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

5 1 Nguyễn Thị Vinh chủ hộ 01/01/1940 nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x x

6 1 Trần Văn Kiểm chủ hộ 10/3/1978 nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

2 Trần Công Vinh vợ 29/8/2007 nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

7 1 Hồ Huy Huân chủ hộ 26/6/1987 nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

2 Ngô Thị Hợi vợ 20/9/1984 nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

3 Hồ Thị Anh Thư con 27/8/2011 nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

4 Hồ Huy Thái con 13/7/2015 nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

8 1 Hồ Thị Vinh chủ hộ 16/8/1958 nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm x
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9 1 Nguyễn Quang Lâm chủ hộ 02/01/1946 nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x

2 Hồ Thị Hà vợ 03/02//1946 nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

10 1 Nguyễn Quang Khanh chủ hộ 11/02/1949 nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x

2 Võ Thị Chiến vợ 15/11/1950 nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

11 1 Nguyễn Quang Hùng chủ hộ 20/4/1967 nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

2 Đào Thị  Phước Hạnh vợ 01/08/1969 nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

3 Nguyễn Nữ Ái Hoài con 16/3/2001 nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

4 Nguyễn Thị Ngọc Châu con 01/08/2003 nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

5 Nguyễn Quang Bằng con 08/06/2008 nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

12 1 Trần Văn Hà chủ hộ 04/01/1960 nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

2 Phạm Thị Thuận vợ 26/01/1972 nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

3 Trần Quốc Bảo con 04/8/2006 nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

4 Trần Thanh Vân con 11/12/2013 nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

13 1 Lê Thị Sâm chủ hộ 02/4/1934 nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x x

14 1 Thái Thị Phương chủ hộ 13645 nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x x

2 Đinh Phùng Thắng con 25721 nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

3 Đinh Phùng Hạnh con 30468 nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

15 1 Nguyễn Thị Vinh chủ hộ 22956 nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

16 1 Hồ Hữu Tuất chủ hộ 21/10/1954 nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

2 Trần Thị Đường vợ 09/02/1955 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

3 Hồ Thị Thanh Nga con 15/1/1985 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

4 Tống Thị Ngọc Trâm cháu 17/9/2015 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

17 1 Nguyễn Thị Vinh chủ hộ 1/5/1963 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x

2 Trần Thị Châu con 11/08/1933 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

18 1 Hồ Thị Hà chủ hộ 05/10/1967 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

19 1 Phan Trọng Bình chủ hộ 09/5/1979 nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Thị Hoàn vợ 13/9/1979 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

3 Phan Thị Bích Ngọc con 28/01/2013 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

4 Phan Thị Mỹ Tâm con 21/8/2005 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

20 1 Trần Thị Hồng chủ hộ 02/01/1945 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x

21 1 Hà Học Xanh chủ hộ 20/6/1951 nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x x

2 Lê Thị Lịch vợ 10/6/1953 nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

22 1 Nguyễn Minh chủ hộ 28/08/1943 nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

2 Trần Thị Hường vợ 05/04/1946 nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

23 1 Hồ Huy mậu chủ hộ 13/8/1978 nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

2 Lê Thị Huế vợ 17/07/1984 nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

3 Hồ Huy Hiếu con 11/11/2004 nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm



4 Hồ Huy Hiệp con 15/2/2011 nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

5 Hồ Huy Hải con 14/04/2019 nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

24 1 Nguyễn Văn Dũng chủ hộ 01/07/1956 nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

2 Hồ Thị Vỵ vợ 1960 nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

3 Nguyễn Văn Hùng con 01/10/1989 nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

25 1 Nguyễn Thị Lan chủ hộ 02/02/1928 nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

2 Trần Thị Minh con 10/10/1965 nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

26 1 Nguyễn Văn  Hoàng chủ hộ 25/01/1988 nam Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x

2 Đặng Thị Thương vợ 19/10/1990 nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

3 Nguyễn Trung Hiếu con 26/02/2016 nam Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

27 1 Trần Thị Qúi chủ hộ 15/12/1946 nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x

28 1 Nguyễn Thị Tịnh chủ hộ 2/9/1959 nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x

1 Hồ Thị Tố Uyên Con 26/01/2006 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

1 Phan Văn Toản Con 09/02/1989 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

1 Đậu Trường Tâm Cháu 01/12/1997 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

1 Nay H'Bớt Con dâu 01/01/1994 Nữ Thái Hàm Giang Sơn Hàm

1 Nguyễn Thị Thao Con dâu 19/07/1982 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

        NGƢỜI LẬP BIỂU

Hộ ông Hồ Đình Bính thoát khẩu này

Hộ Bà Trần Thị Huyến thoát khẩu này

Hộ ông Lê Xuân Bửu thoát khẩu này

Hộ ông Lê Xuân Bửu thoát khẩu này

Tổng có 28 hộ 68 khẩu

Sơn Hàm, ngày 02 tháng 12 năm 2022
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CHỦ TỊCH

        Trần Thị Thu Phƣơng Phan Xuân Hải

Hộ ông Phan Văn Hường thoát khẩu này


